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Lời	người	dịch

Tập	sách	này	là	một	trong	những	bản	văn	khuyến	thiện	được	lưu	hành	rộng	nhất
tại	Trung	Hoa.	Nội	dung	tuy	không	có	gì	quá	cao	xa	sâu	sắc,	nhưng	quả	thật	là
những	điều	nhận	thức	vô	cùng	thiết	thực	và	lợi	lạc	trong	cuộc	sống,	có	thể	giúp
người	ta	thay	đổi	cả	cuộc	đời,	hay	nói	theo	cách	của	người	xưa	là	“chuyển	đổi	số
mạng”.

Tiên	sinh	Viên	Liễu	Phàm	không	viết	sách	này	như	một	nghiên	cứu	triết	lý,	mà
như	một	sự	chia	sẻ	kinh	nghiệm	thực	tiễn,	bởi	chính	ông	là	người	đã	vận	dụng
thành	công	những	điều	ông	viết	ra	đây.	Ông	đã	thực	sự	chuyển	đổi	được	số
mạng,	thay	đổi	cuộc	đời	từ	những	điều	bất	hạnh	sang	hạnh	phúc.	Có	thể	nói,
bằng	vào	những	nỗ	lực	cứu	người	giúp	đời	không	mệt	mỏi	liên	tục	nhiều	năm,



ông	đã	thành	công	trong	việc	tự	thay	đổi	số	phận	của	mình,	đã	chuyển	họa	thành
phúc	mà	không	cầu	xin	bất	kỳ	một	sức	mạnh	siêu	nhiên	nào.	Ông	đã	tự	mình	tạo
lập	số	mạng.	Và	hơn	thế	nữa,	ông	đã	xác	quyết	rằng	những	gì	ông	đã	làm	được
thì	mỗi	người	trong	chúng	ta	cũng	đều	có	thể	làm	được	nếu	có	đủ	quyết	tâm,
không	loại	trừ	bất	cứ	ai	cả.

Đó	là	một	tin	vui	rất	lớn	cho	tất	cả	chúng	ta	trong	cuộc	sống	đầy	khó	khăn	bất
trắc	này:	Ta	có	thể	tự	quyết	định	số	phận	của	mình	thay	vì	chỉ	biết	cầu	xin	hay	an
phận.	Tính	chất	chủ	động	này	chắc	chắn	sẽ	tạo	ra	một	đời	sống	lạc	quan,	tích	cực
hơn.	Và	chính	sự	lạc	quan,	tích	cực	đó	tự	nó	đã	là	một	phẩm	chất	vô	cùng	quan
trọng	cho	một	cuộc	sống	hạnh	phúc,	an	vui.	Vì	thế,	tuy	đã	hơn	bốn	thế	kỷ	trôi
qua,	những	lời	khuyên	dạy	của	Viên	Liễu	Phàm	vẫn	còn	nguyên	giá	trị,	bởi
những	tiêu	chí	thiện	ác	mà	ông	đưa	ra	có	vẻ	như	đã,	đang	và	sẽ	còn	tiếp	tục
chứng	tỏ	tính	đúng	đắn	trong	cuộc	đời	này.

Bản	Hán	văn	mà	chúng	tôi	sử	dụng	là	bản	được	khắc	kèm	như	một	phần	phụ
đính	trong	sách	An	Sĩ	toàn	thư,	do	chính	đại	sư	Ấn	Quang	đưa	vào	trong	bản
khắc	in	vào	năm	1918,	nghĩa	là	bản	in	theo	Hán	cổ,	có	lẽ	được	giữ	nguyên	hình
thức	như	tiên	sinh	Viên	Liễu	Phàm	đã	viết	ra	từ	đầu	thế	kỷ	17.	Hiện	nay	còn	có
một	bản	khác	gọi	là	Liễu	Phàm	tứ	huấn	bạch	thoại	thiên	(),	là	bản	văn	do	tiên
sinh	Hoàng	Trí	Hải	diễn	thuật	lại	theo	lối	văn	bạch	thoại.	Vì	muốn	theo	sát	ý	tứ
người	xưa	nên	chúng	tôi	đã	chọn	bản	văn	Hán	cổ.

Hiện	có	3	bản	Việt	dịch	của	sách	này.	Bản	thứ	nhất	của	dịch	giả	Tuệ	Châu	Bùi
Dư	Long,	xuất	bản	năm	2011,	có	ghi	là	“tham	khảo	thêm	từ	bản	in	của	Ấn
Quang	Đại	Sư”.	Như	đã	nói,	Đại	sư	Ấn	Quang	chọn	in	bản	Hán	cổ,	nên	sự	ghi
chú	này	cho	thấy	dịch	giả	đã	chọn	dịch	từ	bản	văn	bạch	thoại	và	tham	khảo	thêm
bản	Hán	cổ.	Bản	Việt	dịch	thứ	hai	của	Ban	phiên	dịch	Vạn	Phật	Thánh	thành
(VPTT),	không	biết	xuất	bản	từ	năm	nào,	nhưng	bản	lưu	hành	trên	trang	chủ
Dharmasite.net	(website	chính	thức	của	Vạn	Phật	Thánh	thành)	có	ghi	rõ	nguồn
là	dịch	từ	bản	Liễu	Phàm	tứ	huấn	bạch	thoại	thiên.	Bản	Việt	dịch	thứ	ba	của	Trần
Tuấn	Mẫn,	được	xuất	bản	năm	2013,	không	thấy	ghi	là	dịch	từ	bản	văn	nào,
nhưng	căn	cứ	theo	nội	dung	thì	theo	rất	sát	với	bản	văn	bạch	thoại	của	Hoàng	Trí



Hải.

Như	vậy,	cả	3	bản	Việt	dịch	hiện	có	đều	dựa	theo	bản	văn	bạch	thoại	là	chính.
Bản	bạch	thoại	có	ưu	điểm	là	dễ	đọc	dễ	hiểu	đối	với	người	thời	nay,	nhưng	lại	có
nhược	điểm	là	thỉnh	thoảng	không	tránh	khỏi	những	chỗ	được	diễn	dịch	chủ
quan	theo	ý	người	chuyển	văn,	từ	đó	làm	sai	lệch	đi	phần	nào	ý	tứ	trong	nguyên
tác.

Lấy	ví	dụ,	trong	cổ	bản	khi	nói	về	đức	khiêm	tốn	và	việc	làm	thiện	tích	đức	có
chỗ	chép	như	sau:	“”	(tu	niệm	niệm	khiêm	hư,	trần	trần	phương	tiện...)

Bản	bạch	thoại	của	Hoàng	Trí	Hải	diễn	ý	8	chữ	này	thành	ra:	“	
”	(tất	tu	tại	mỗi	nhất	cá	niệm	đầu	thượng,	đô	yếu	khiêm	hư,	tức	sử	bánh	đáo
tượng	hôi	trần	nhất	dạng	cực	tiểu	đích	sự	tình,	dã	yếu	sử	bàng	nhân	phương
tiện...)

Căn	cứ	vào	sự	diễn	ý	của	bản	văn	bạch	thoại,	bản	Việt	dịch	của	Vạn	Phật	Thánh
Thành	dịch	là:	“ý	nghĩ	nào	cũng	phải	khiêm	tốn,	việc	làm	nào	cũng	tạo	phương
tiện	cho	người	khác,	dù	là	chuyện	nhỏ	như	hạt	bụi,	cũng	hết	lòng	mà	cống
hiến...”

Bản	của	Tuệ	Châu	dịch	là:	“thường	tự	nhắc	nhở	lấy	mình	cần	phải	khiêm	hư
nhún	nhường	dù	có	chuyện	thật	nhỏ	nhặt,	đối	với	mọi	người	cũng	phải	để	ý	cư
xử	nhũn	nhặn...”

Và	bản	của	Trần	Tuấn	Mẫn	dịch	là:	“trong	mỗi	ý	nghĩ	đều	phải	giữ	khiêm	tốn;
dù	có	gặp	phải	những	việc	thật	nhỏ	như	tro	bụi	cũng	muốn	làm	cho	người	khác
được	thuận	lợi...”



Điểm	chung	của	cả	ba	bản	dịch	trên	là	đều	hiểu	2	chữ	“trần	trần”	()	theo	bản
bạch	thoại,	là	“”	(tượng	hôi	trần	nhất	dạng	cực	tiểu),	và	do	đó	đều	dịch	là
“nhỏ	như	hạt	bụi”,	“thật	nhỏ	nhặt”,	“nhỏ	như	tro	bụi”...

Nhưng	thật	ra	trong	văn	cổ	dùng	2	chữ	“trần	trần”	()	ở	đây	không	hề	có
nghĩa	là	“hạt	bụi	nhỏ”,	mà	hàm	ý	là	số	lượng	rất	nhiều,	hay	nói	theo	cách	thường
gặp	hơn	là	vô	số,	vô	lượng...	Do	đó,	câu	trên	phải	được	hiểu	là:	“luôn	luôn	giữ
lòng	khiêm	hạ	nhún	nhường,	vận	dụng	khéo	léo	vô	số	phương	tiện...”

Cách	hiểu	này	không	phải	do	chủ	quan	suy	đoán,	mà	vốn	đã	gặp	trong	nhiều	văn
bản	cổ.	Như	trong	bài	Mộng	trai	minh	()	của	Tô	Thức	đời	Tống	có	câu:	“
”	(Mộng	giác	chi	gian,	trần	trần	tương	thụ	-	Trong	thời	gian	một	giấc
mộng,	có	vô	số	cảm	thọ).	Lại	trong	Sơn	cư	bát	vịnh	()	của	Thường	Đạt	đời
Đường	có	câu	“”	(trần	trần	Tổ	Phật	Sư	-	vô	số	các	vị	Thầy	Tổ,	chư	Phật...)
Cho	đến	đời	nhà	Thanh,	Cung	Tự	Trân	cũng	có	câu:	“.”	(Lịch	kiếp	như
hà	báo	Phật	ân?	Trần	trần	văn	tự	dĩ	vi	môn.	-	Trải	qua	nhiều	kiếp	biết	biết	làm
sao	báo	đáp	ơn	Phật?	Vô	số	văn	chương	chữ	viết	là	chỗ	để	vào	đạo.)	Qua	đó	có
thể	thấy	cách	diễn	giải	hai	chữ	“trần	trần”	trong	bản	bạch	thoại	là	hoàn	toàn	sai	ý
nguyên	tác,	và	các	bản	Việt	dịch	dựa	theo	đó	nên	cũng	sai	lệch	theo.

Nhân	khi	chuyển	dịch	An	Sĩ	toàn	thư	sang	tiếng	Việt,	đến	phần	phụ	đính	sách
Liễu	Phàm	tứ	huấn	này,	chúng	tôi	mới	nhận	ra	nhiều	điều	sai	lệch	tương	tự	như
trên.	Với	mong	muốn	giúp	độc	giả	có	điều	kiện	nhận	hiểu	chuẩn	xác	hơn	những
lời	dạy	của	người	xưa,	nên	chúng	tôi	xin	giới	thiệu	bản	Việt	dịch	và	chú	giải	này,
hoàn	toàn	căn	cứ	theo	cổ	bản	và	có	sự	tham	khảo,	đối	chiếu	rất	nghiêm	túc	để
làm	rõ	những	ý	nghĩa	được	chuyển	tải	trong	sách.	Mong	rằng	trong	vườn	hoa	lại
có	thêm	hoa,	càng	thêm	nhiều	hương	sắc,	mang	đến	cho	độc	giả	một	phương	tiện
khác	nữa	để	học	hỏi	tinh	hoa	người	xưa.

Mặc	dù	mong	muốn	vậy,	nhưng	với	năng	lực	và	kiến	thức	hạn	hẹp	của	người



dịch,	e	rằng	cũng	không	thể	tránh	khỏi	ít	nhiều	sai	sót.	Vì	thế,	chúng	tôi	rất
mong	nhận	được	sự	chỉ	dạy	từ	quý	độc	giả	gần	xa,	để	người	dịch	có	thể	cung
kính	lắng	nghe	và	chỉnh	sửa	những	điều	sai	sót.

Trân	trọng,

Nguyễn	Minh	Tiến

Tự	lập	số	mạng

Tôi	thuở	nhỏ	đã	sớm	mất	cha.	Mẹ	tôi	bảo	tôi	từ	bỏ	đường	công	danh	khoa	cử	để
theo	học	nghề	thuốc,	vì	cho	rằng	như	thế	có	thể	vừa	tự	nuôi	sống	lại	cũng	có	thể
cứu	giúp	người	khác.	Hơn	nữa,	việc	tôi	theo	học	thành	tựu	một	nghề	để	có	thể
lưu	danh	ở	đời	cũng	là	tâm	nguyện	từ	trước	đây	của	cha	tôi.

Sau	đó,	có	lần	tôi	đến	chùa	Từ	Vân	tình	cờ	gặp	một	cụ	già	cốt	cách	phương	phi,
râu	dài	tóc	bạc,	tướng	mạo	dường	như	tiên	ông.	Khi	tôi	đến	lễ	chào	cung	kính,
cụ	già	bảo	tôi:	“Con	là	người	trong	đường	quan	tước,	ngày	sau	ắt	sẽ	học	lên	cao,
sao	nay	con	chẳng	lo	việc	đọc	sách?”

Tôi	liền	nói	rõ	nguyên	nhân.	Ông	cụ	bảo:	“Ta	họ	Khổng,	người	Vân	Nam,	được
chân	truyền	thuật	toán	số	Hoàng	Cực	của	Thiệu	tử,	theo	mạng	số	ắt	rồi	sau	sẽ
truyền	thuật	này	cho	con.”

Tôi	liền	mời	cụ	già	về	nhà,	đem	mọi	việc	trình	lên	với	mẹ.	Về	sau	xem	xét
những	điều	cụ	già	họ	Khổng	đã	tiên	đoán	cho	tôi	đều	dần	dần	ứng	nghiệm.	Từ



đó	tôi	mới	khởi	ý	muốn	quay	lại	theo	việc	học	hành	khoa	cử.

Cụ	Khổng	lại	đoán	trước	cho	tôi	về	đường	khoa	cử,	nói	rằng	khi	mới	đi	học,	thi
lần	đầu	ở	huyện	sẽ	đỗ	thứ	14,	thi	ở	phủ	sẽ	đỗ	thứ	71,	thi	ở	tỉnh	sẽ	đỗ	thứ	9.	Sau
tôi	đi	thi,	ở	cả	ba	nơi	đều	đỗ	đạt	đúng	như	thứ	hạng	ông	ấy	đã	dự	đoán.

Cụ	Khổng	lại	đoán	số	mạng	trọn	đời	cho	tôi,	cho	biết	đến	năm	ấy	sẽ	thi	đỗ	thứ
hạng	như	thế,	sang	năm	ấy	sẽ	được	chọn	làm	lẫm	sinh,	sang	năm	ấy	sẽ	được
chọn	làm	cống	sinh,	lại	sau	đến	năm	ấy	sẽ	được	bổ	làm	Tri	huyện	ở	tỉnh	Tứ
Xuyên,	làm	quan	được	2	năm	rưỡi	ắt	sẽ	cáo	quan	về	quê,	cho	đến	năm	53	tuổi,
vào	giờ	sửu,	ngày	14	tháng	8	sẽ	mất	tại	nhà,	chỉ	tiếc	là	không	có	con.	Tôi	ghi
chép	đầy	đủ	những	điều	ấy,	luôn	nhớ	kỹ	trong	lòng.

Từ	đó	về	sau,	mỗi	lần	dự	thi	kết	quả	đều	không	ra	ngoài	những	dự	đoán	của	cụ
già	họ	Khổng.	Riêng	có	một	lần,	cụ	Khổng	đoán	rằng	thời	gian	tôi	làm	lẫm	sinh
phải	nhận	đủ	91	thạch	5	đấu	gạo	mới	được	lên	cống	sinh,	nhưng	khi	số	gạo	nhận
được	của	tôi	vừa	hơn	70	thạch	thì	tôn	sư	họ	Đồ	đã	thông	qua	việc	chọn	tôi	làm
cống	sinh,	do	đó	tôi	hơi	có	chút	ngờ	vực	về	sự	tiên	đoán	của	cụ.	Chẳng	ngờ	sau
đó	có	vị	quan	tạm	quyền	họ	Dương	lại	bác	bỏ	việc	này,	nên	phải	đợi	đến	năm
Đinh	Mão	tôi	mới	được	phê	chuẩn	làm	cống	sinh.	Vào	lúc	ấy	tính	lại,	quả	nhiên
tôi	đã	nhận	được	vừa	đúng	91	thạch	5	đấu	gạo.	Tôi	nhân	việc	đó	lại	càng	tin
chắc	rằng	sự	đời	thăng	trầm	đều	do	số	mạng,	dù	nhanh	hay	chậm	cũng	đều	có
thời	hạn	định	trước,	vì	thế	mà	[đối	với	hết	thảy	mọi	việc]	trong	lòng	tôi	trở	nên
lạnh	nhạt	không	mong	cầu	gì	nữa.

Sau	khi	được	lên	cống	sinh,	tôi	phải	về	kinh	thành	Yên	Đô	theo	học.	Ở	kinh	đô
được	một	năm,	tôi	thường	ngồi	yên	tĩnh	suốt	ngày,	chẳng	đọc	sách	vở	gì.	Sau	có
dịp	quay	về	chơi	ở	Nam	Ung	trong	lúc	còn	chưa	vào	nhập	học,	tôi	liền	đến	viếng
thăm	thiền	sư	Vân	Cốc	trong	núi	Thê	Hà.	Tôi	cùng	thiền	sư	ngồi	đối	diện	trong
tịnh	thất,	trải	qua	suốt	ba	ngày	ba	đêm	dường	như	không	chớp	mắt.	Thiền	sư	hỏi:
“Người	đời	sở	dĩ	không	trở	thành	bậc	thánh	nhân,	đều	là	do	vọng	niệm	nối	nhau
sinh	khởi	trói	buộc.	Nay	ông	ngồi	suốt	ba	ngày	không	khởi	sinh	vọng	niệm	là	do



đâu?”

Tôi	đáp:	“Trước	đây	có	tiên	sinh	họ	Khổng	từng	xem	số	mạng	cho	con.	Con	xét
thấy	rằng	mọi	sự	vinh	nhục,	sống	chết	ở	đời	đều	do	số	mạng	định	sẵn,	dù	có
muốn	vọng	cầu	điều	này	điều	nọ	cũng	đều	không	thể	được	[nên	con	chẳng	nghĩ
gì	cả].”

Thiền	sư	Vân	Cốc	bật	cười	nói:	“Ta	ngỡ	ông	là	bậc	hào	kiệt	xuất	chúng,	hóa	ra
chỉ	là	một	kẻ	tầm	thường.”

Tôi	không	hiểu,	thưa	hỏi.	Thiền	sư	liền	nói:	“Con	người	khi	chưa	đạt	được	đến
mức	vô	tâm,	rốt	lại	đều	bị	những	lẽ	âm	dương	toán	số	kia	trói	buộc,	sao	có	thể
nói	là	không	có	số	mạng?	Nhưng	chỉ	những	kẻ	tầm	thường	mới	có	số	mạng	mà
thôi.	Bậc	đại	hiền	thì	số	mạng	không	nhất	định,	mà	với	kẻ	đại	gian	ác	số	mạng
cũng	không	thể	nhất	định.	Ông	từ	20	năm	nay	bị	những	lẽ	đoán	định	của	người
khác	trói	buộc,	không	tự	thay	đổi	được	mảy	may	nào,	như	thế	chẳng	phải	là	tầm
thường	lắm	sao?”

Tôi	liền	hỏi:	“Vậy	ra	số	mạng	có	thể	tránh	được	sao?”

Thiền	sư	đáp:	“Số	mạng	là	do	chính	mình	tạo	ra,	phước	đức	do	chính	mình	cầu
mà	được.	Trong	sách	vở	Nho	gia	có	nhiều	chỗ	dạy	rõ	điều	đó.	Kinh	Phật	lại	có
nói:	‘Cầu	công	danh	ắt	được	công	danh,	cầu	sống	lâu	ắt	được	sống	lâu,	cầu	con
trai,	con	gái,	ắt	có	con	trai,	con	gái...’	Nói	dối	là	giới	cấm	quan	trọng	mà	đức
Phật	Thích-ca	đã	chế	định,	lẽ	nào	chư	Phật,	Bồ	Tát	lại	nói	dối	để	lừa	gạt	người
đời	hay	sao?”

Tôi	nghe	vậy	rồi	liền	hỏi	tiếp:	“Mạnh	tử	có	nói	rằng:	‘Cầu	ắt	sẽ	được,	ấy	là	cầu


